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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 3.049 VNĐ/kg, giảm 62 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 42.658 VNĐ/kg, giảm 3.647 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 39.908 VNĐ/kg, giảm 847 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 15.219 VNĐ/kg, giảm 1.528 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 25.550 VNĐ/kg, tăng 1.181 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 49.990 VNĐ/kg, giảm 85 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 11/07-17/07/2024: 1 CNY= 3.332,65 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo, chuối, gừng, lê, 

xoài giảm; giá tỏi tăng so với 

tuần trước; 

❖ Nhập khẩu táo của Trung 

Quốc dự kiến sẽ giảm nhẹ; 

❖ Sản lượng đào và xuân đào 

ước tính đạt 17,6 triệu tấn 

trong niên vụ 2024/25; 

❖ Giá trị nhập khẩu rau quả 

của Hy Lạp tăng trong nửa 

đầu năm 2024; 

❖ Armenia dự kiến xuất khẩu 

trái cây và rau quả tươi tăng 

20% vào năm 2024; 

❖ Nông dân trồng hành tây ở 

Ấn Độ đang kêu gọi thay đổi 

chính sách; 

❖ Ủy ban Châu Âu phân bổ 77 

triệu euro hỗ trợ khẩn cấp 

cho nông dân ở Áo, Séc, Ba 

Lan và Bồ Đào Nha. 

ĐIỂM TIN 

s 

Bản tin số 26  

(15.07.2024) 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Theo USDA, mặc dù diện tích trồng táo giảm, sản 

lượng táo của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng thêm 

500.000 tấn lên 45 triệu tấn do sản lượng từ các 

vườn cây ăn quả hiện có tăng lên. Xuất khẩu dự 

kiến sẽ tăng gần 100.000 tấn lên 870.000 tấn. Táo 

Trung Quốc chủ yếu được xuất khẩu sang Việt 

Nam, Philippines, Bangladesh và Nepal. Nhập 

khẩu táo của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm 10.000 

tấn xuống còn 85.000 tấn do xuất khẩu từ các 

nước cung cấp ở Nam bán cầu giảm. [2] 

Sản lượng đào và xuân đào của Trung Quốc ước 

tính đạt 17,6 triệu tấn trong niên vụ 2024/25 

(tháng 1 - tháng 12), tăng nhẹ so với năm trước. 

Từ tháng 5, nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng 

đã ảnh hưởng đến một số khu vực ở miền bắc 

Trung Quốc, bao gồm các tỉnh sản xuất đào và 

xuân đào chính, như Sơn Đông và Hà Nam. [3]  

Hoa Kỳ 

Theo USDA, sản lượng anh đào chua và ngọt của 

Hoa Kỳ là 222.000.000 pound (khoảng 100.697 

tấn), trong đó Michigan là khu vực đóng góp chính 

do sản lượng anh đào chua tăng 37,7%, mức tăng 

lớn nhất kể từ năm 2018. [4]  

Hy Lạp 

Theo báo cáo của Hiệp hội xuất khẩu trái cây, rau 

quả và nước ép Hy Lạp (INCOFRUIT-HELLAS), 

lượng nhập khẩu trái cây và rau quả vào Hy Lạp 

đã tăng 12,49% trong nửa đầu năm 2024, đạt 

tổng cộng 420.525 tấn, tăng đáng kể so với mức 

373.845 tấn trong cùng kỳ năm 2023. Trong đó, 

khoai tây tăng 18,39%; chuối tăng 7,75%; …[5]  

Armenia 

Theo đại diện Bộ Kinh tế Armenia, năm 2024, 

xuất khẩu rau quả tươi sẽ tăng 20% so với năm 

trước. Để tăng cường đa dạng hóa xuất khẩu, 

chính phủ nước này đã khởi xướng một chương 

trình thúc đẩy phát triển các vườn cây ăn quả 

thâm canh, với mục tiêu thành lập 1.000 ha mỗi 

năm. Theo chương trình cho vay ưu đãi, 7.200 ha 

vườn cây ăn quả đang trong giai đoạn sẵn sàng 

thành lập, đánh dấu bước tiến đáng kể hướng tới 

cải thiện xuất khẩu nông sản của Armenia.  [6]  

Ấn Độ 

Người trồng hành tây Ấn Độ đã đề xuất chính phủ, 

yêu cầu bãi bỏ giá xuất khẩu tối thiểu (MEP) được 

đặt ở mức 550 USD/tấn, cùng với mức thuế bổ 

sung 40% áp dụng cho hàng xuất khẩu. Hơn nữa, 

họ ủng hộ các cơ quan trung ương như Liên đoàn 

người tiêu dùng hợp tác xã quốc gia Ấn Độ 

(NCCF) và Liên đoàn tiếp thị hợp tác xã nông 

nghiệp quốc gia Ấn Độ (Nafed) mua trực tiếp 

hành tây từ các APMC thông qua đấu giá, bỏ qua 

các Tổ chức sản xuất nông dân (FPO). [7]  

EU 

Ủy ban châu Âu đã đề xuất huy động 77 triệu euro 

từ quỹ dự trữ nông nghiệp để hỗ trợ nông dân 

trong ngành trái cây, rau quả và rượu vang của 

Áo, Séc, Ba Lan, những người gần đây đã phải 

chịu ảnh hưởng của các hiện tượng khí hậu bất 

lợi có quy mô chưa từng có, cũng như các nhà 

sản xuất rượu vang Bồ Đào Nha đang phải đối 

mặt với tình trạng biến động nghiêm trọng của thị 

trường. 

Các đề xuất của Ủy ban, được các quốc gia thành 

viên chấp nhận, phân bổ 10 triệu Euro cho Áo, 15 

triệu Euro cho Séc, 37 triệu Euro cho Ba Lan và 

15 triệu Euro cho Bồ Đào Nha. Các quốc gia này 

có thể bổ sung hỗ trợ của EU này lên tới 200% 

bằng các quỹ quốc gia. [8] 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://guojiguoshu.com/article/9254 

[3]:https://www.freshplaza.com/europe/article/964
2435/peach-and-nectarine-production-estimated-
at-17-6-million-tons-in-my2024-25/ 

[4]:https://www.tridge.com/news/michigan-drives-
increase-in-cherry-productio-iofulk  

[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/964

1780/greece-sees-a-rise-in-fruit-and-vegetable-

imports-in-the-first-half-of-2024/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/964
2050/armenia-sees-20-increase-in-the-export-of-
fresh-fruits-and-vegetables-in-2024/  

[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/964
1803/indian-onion-farmers-call-for-policy-
changes/ 

[8]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96

43223/european-commission-allocates-eur77-

million-in-emergency-support-to-farmers-in-

austria-czechia-poland-and-portugal/ 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 
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DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 27.000 VNĐ/kg, giảm 500 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.292 VNĐ/kg, giảm 208 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 72.000 VNĐ/kg, tăng 
750 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 16.333 VNĐ/kg, giảm 1.667 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 19.000 VNĐ/kg, tăng 500 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 12/07/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 118 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

64 xe, mặt hàng khác là 54 xe. Cụ thể: (i) tồn 55 xe tại cửa khẩu Quốc 

tế Hữu Nghị, trong đó có 23 xe hoa quả; (ii) tồn 55 xe tại lối thông quan 

Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có 41 xe 

hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 08 xe tại cửa khẩu 

chính Chi Ma là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn tại lối thông 

quan Cốc  Nam – Lũng Nghịu, cửa khẩu phụ Na Hình và cửa khẩu 

phụ Nà Nưa.[2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng
Cà chua

❖ Giá xoài cát Chu, dưa hấu, 

thanh long ruột trắng giảm; 

giá sầu riêng Ri6 (loại đẹp), 

cà chua tăng so với tuần 

trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 12/07/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 118 xe, trong đó 

có 64 xe chở hoa quả; 

❖ Xuất khẩu rau quả sẽ tiếp 

tục thuận lợi; 

❖ Năng suất sầu riêng Phú 

Yên có thể giảm đến 50% 

do nắng nóng kéo dài. 
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Xuất nhập khẩu 

Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, xuất khẩu rau quả 
6 tháng năm 2024 đạt 3,4 tỷ USD, tăng 28% so với 
cùng kỳ năm ngoái.  

Xuất khẩu rau quả Việt Nam được dự báo sẽ tiếp 
tục thuận lợi trong thời gian tới do nguồn cung nội 
địa dồi dào, nhu cầu các thị trường truyền thống và 
tiềm năng có xu hướng tăng. Đặc biệt một số loại 
trái cây như sầu riêng đã bước vào vụ thu hoạch 
chính như: thanh long, dứa, dưa hấu, xoài, nhãn… 
sẽ góp phần tăng trưởng hơn nữa với thị trường 
Trung Quốc. [3]  

Sầu riêng: vào chính vụ giá tăng mạnh 

Theo Vnexpress, tại các kho thu mua sầu riêng ở 
Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Phước và Tiền Giang, giá 
thu mua liên tục tăng từ đầu tháng 7. Theo thương 
lái thu gom sầu riêng khu vực miền Tây và Đông 
Nam Bộ, nguyên nhân khiến giá sầu riêng tăng 
mạnh trong chính vụ vì Trung Quốc tăng mua. Để 
mua đủ hàng, họ đã điều chỉnh giá. Ngoài ra, các 
thị trường khác như Nhật Bản, Hong Kong, 
Australia, Đài Loan cũng tăng mua sầu riêng Việt.  

Theo đầu mối thu mua sầu riêng ở khu vực Cần 
Thơ, sầu Monthong đang đứt lứa nên nguồn hàng 
không dồi dào. Nhiều đầu mối cạnh tranh nhau 
mua khiến giá leo cao. Thái Lan, đối thủ của Việt 
Nam, cũng đang hết hàng nên Trung Quốc tăng 
mua hàng Việt. Tuy nhiên, 15 ngày nữa khi hàng 
Thái Lan vào lứa lại và hàng Việt thu hoạch nhiều, 
giá sẽ hạ nhiệt. [4]  

Đắk Lắk: huyện Krông Pắc dự kiến thu gần 
7.000 tỷ đồng từ sầu riêng 

Năm 2024, toàn huyện Krông Pắc đã tăng gần 
1.000 ha sầu riêng so với năm 2023, sản lượng dự 
kiến đạt trên 92.000 tấn, giá trị ước đạt gần 7.000 
tỷ đồng. Diện tích sầu riêng được cấp chứng nhận 
VietGAP đã đạt trên 1.200 ha. 

UBND huyện Krông Pắc đã đề ra các nhiệm vụ, 
giải pháp nâng cao hiệu quả, tính bền vững của 
ngành hàng sầu riêng. Ngoài ra, huyện cũng sẽ 
tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm sầu 
riêng, đặc biệt là thông qua Lễ hội Sầu riêng Krông 
Pắc lần thứ II, năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 
30/8 – 2/9. [5]  

Phú Yên: năng suất sầu riêng có thể giảm đến 
50% do nắng nóng kéo dài  

Tính đến tháng 6/2024, diện tích trồng cây sầu 
riêng tại huyện miền núi Sông Hinh khoảng 800 ha, 
tập trung tại xã Ea Bar và chiếm gần 50% tổng diện 
tích cây ăn quả trên địa bàn. Vụ mùa năm 2024, 
thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến cho cây sầu 
riêng của nhiều nhà vườn rụng quả với số lượng  

 

 

lớn, một số nhà vườn bị rụng quả đến 80% diện 
tích. Dự báo năng suất sầu riêng giảm từ 30 - 50%.  

Để cây sầu riêng phát triển bền vững và đạt hiệu 
quả cao, cơ quan chức năng và chính quyền địa 
phương ngoài việc kịp thời dự báo tình hình thời 
tiết khắc nghiệt để nông dân có giải pháp ứng phó, 
cần tăng cường công tác tập huấn canh tác, 
chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng khoa học khi trồng 
loại cây có giá trị này. [6] 

Hội thảo Tăng cường quản lý chất lượng cho 
chuỗi giá trị chanh dây ở khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương.  

Ngày 2-3/7/2024, tại Gia Lai, Viện Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam (VAAS) phối hợp với Trung tâm 
Công nghệ thực phẩm và phân bón châu Á - Thái 
Bình Dương (FFTC-ASPAC) tổ chức hội thảo quốc 
tế “Tăng cường quản lý chất lượng cho chuỗi giá 
trị chanh dây ở khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương”. Tại Hội thảo, chuyên gia Hsiao-Chun 
Chen và Fang-Kei Chang của Trạm Nghiên cứu và 
Khuyến nông huyện Đài Đông (Đài Loan) đã có bài 
tham thuận về cải tiến kỹ thuật thụ phấn nhân tạo 
và thu hoạch sớm chanh dây.  

Các loài côn trùng thụ phấn tự nhiên như ong 
không có đủ trong tự nhiên để đảm bảo quá trình 
thụ phấn diễn ra hiệu quả. Giải pháp thụ phấn nhân 
tạo giúp kiểm soát quá trình này, đảm bảo năng 
suất đồng đều và ổn định hơn. Phương pháp này 
sử dụng bao phấn chạm vào nhụy của cùng một 
bông hoa. Không cần cách ly các loài thụ phấn 
trước hoặc sau khi thụ phấn, giúp đảm bảo quá 
trình thụ phấn diễn ra hiệu quả. [7]  
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Trang 5 
 

Bản tin số 26 (15.07.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu         27.500         27.000          -500 

An Giang             20.000            20.000   

Đồng Tháp             30.000            30.000   

Tiền Giang             25.000            23.000       -2.000 

Vĩnh Long             35.000            35.000   

Dưa hấu            8.500           8.292          -208 

Cần Thơ               7.000               7.000     

Đồng Tháp             12.000            10.000       -2.000 

Tiền Giang             12.000            12.500            500  

Vĩnh Long               6.000               6.000   

Bến Tre               7.000               7.000   

Hậu Giang               7.000               7.250            250  

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)         71.250         72.000            750  

Cần Thơ             77.000            78.000         1.000  

Đồng Tháp             70.000            70.000      

Tiền Giang             68.000            70.000         2.000  

Vĩnh Long             70.000            70.000      

Thanh long ruột trắng         18.000         16.333       -1.667 

Long An               8.000               8.000      

Tiền Giang             27.000            22.000       -5.000 

Vĩnh Long             19.000            19.000   

Cà chua         18.500         19.000            500  

Cà Mau 20.000           20.000      

Tiền Giang 17.000           18.000         1.000  

 


